
     UBND QUẬN LONG BIÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                       Long Biên, ngày 15 tháng 12 năm 2023 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16  

NĂM HỌC 2023- 2024 

( Từ ngày 18/12/2023 đến 23/12/2023 ) 

Lớp trực tuần: 6A3. GVCN: Đ/c Nguyễn Thị Bích Ngọc 

  

Thứ/ ngày Buổi Nội dung công việc Người/bộ phận 

thực hiện 

Lãnh đạo 

PT 

Trực LĐ 

Thứ hai 

(18/12/2023) 

Sáng Trong tuần: 

 GVCN phối hợp GVBM, PHHS đôn 

đốc HS ôn tập kĩ các môn KTCKI tuần 

16. 

CBGVNV, HS Đ/c  

 Minh Thúy 

Đ/c  

  Thanh 

Hiền 

 GVBM  có tiết trông kiểm tra cuối 

HKI có mặt trước 10 phút tại phòng 

HĐ để nhận đề thi. 

GVBM 

Gửi kịch bản+ ppt chương trình giáng 

sinh về nhóm GVCN trước ngày 

20/12/2023 

Nhóm Anh. Đ/c Trần Huyền PT 

Luyện tập các môn thi đấu HKPĐ cấp 

Quận theo lịch 

Đ/c Thanh Tuyền, Phạm Quý, 

Tấn Thịnh, GVCN nhắc nhở HS 

tham gia tập luyện đúng giờ của 

BTC và TB tới PHHS. 

6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

  Thanh Hiền 



7h30: Chào cờ tuần 16:  Tuyên truyền Kỉ 

niệm 79 năm ngày thành lập QĐND Việt 

Nam (22/12/1944 – 22/12/2023) 

 

 

- TP dự: 100% CBGVNV. Trang 

phục đúng quy định. 

- Thực hiện theo phân công: 

+ Loa đài, âm thanh, khánh tiết 

lễ đài: Tổ VP. 

+ Kê bàn ghế đại biểu+ Thực 

hiện CT trực tuần: HS 6A3. Đ/c 

Bích Ngọc PT. 

+ Dẫn CT: Đ/c Thùy Dương 

- Chụp ảnh, đưa tin: Đ/c Xuân 

Nụ, Bích Ngọc, Tài Dũng 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

7h30: Tham dự chương trình tổng kết cuộc 

thi “Tìm hiểu kiến thức về phòng chống 

tác hại của thuốc lá dành cho thiếu nhi 

toàn quốc năm 2023” 

Địa điểm: Trường THCS Nguyễn Gia 

Thiều 

 

Đ/c Thu Thảo Đ/c  

  Thanh Hiền 

CC ( Sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài) 

- K6: Giao lưu với nghệ nhân 

- K7:  Giới thiệu truyền thống của lịch 

sử địa phương 

- K8: Giới thiệu HĐ của CLB... 

- K9: Nghe nói chuyện về ngày thành 

lập QĐNDVN 22/12   

Đ/c Thùy Dương, GVCN K6789 Đ/c  

  Thanh Hiền 



SHL ( Sổ báo giảng, sổ ghi đầu bài) 

- K6: Truyền thống và thế hệ trẻ   

- K7: Thuyết trình ý tưởng XD CLB  

- K8: Chia sẻ những câu chuyện...  

- K9: Bình bầu HK tháng 12  

GVCN K6789 Đ/c  

  Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Phát thanh tuyên truyền    

phòng chống dịch bệnh 

Đ/c Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

9h00: gặp mặt PHHS đội tuyển bóng đá 

và bóng rổ 

- TP: BGH, GVCN có HS tham 

gia thi đấu. 

- Đ/c Phạm Quý, Thanh Tuyền 

chuẩn bị các nội dung cần PHHS 

hỗ trợ công tác tập luyện, thi 

đấu.  

- Chuẩn bị CSVC phòng HĐ 

(bảng chữ, âm thanh, bánh kẹo, 

nước uống, hoa quả) : Tổ VP. 

Đ/c Hồng Nhung PT. 

- Đ/c Thùy Dương dẫn CT 

Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Kiểm tra an toàn học 

đường,  PC bạo lực học đường, PC hút 

thuốc lá điện tử tại tầng hầm, các nhà 

VS 

Ban thiếu nhi ( Đ/c Thanh 

Tuyền, Thùy Dương PT) 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Kiểm tra lịch báo giảng, đăng kí đồ 

dùng dạy học tuần 16 trên CSDL, gửi 

biên bản về nhóm chung 

Đ/c Tài Dũng Đ/c  

  Thanh Hiền 

Tiết 3+15 phút:  KTCK I môn Lịch 

sử - Địa lí K6,7,8  

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c Bích Ngọc, Minh 

Anh 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Đ/c  

 Thanh Hiền 



Nhóm  Lịch sử - Địa lí. 

Tiết 3: KTCK I môn Lịch sử K9  - Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c Bích Ngọc, Minh 

Anh 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  Lịch sử - Địa lí. 

Đ/c  

 Thanh Hiền 

 Kiểm tra công trình măng non các lớp, 

vào biên bản kiểm tra 

Đ/c Thùy Dương Đ/c  

 Minh Thúy 

Chiều 13h55: Kiểm tra nề nếp, VS lớp học, 

kiểm diện sĩ số  

  Đ/c  Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

HS Huy An (9A1) thi đấu bóng bàn tại 

trường THCS Nguyễn Gia Thiều 

Đ/c Đức Hiếu Đ/c  

Thanh Hiền 

Nộp đề KTCKI các môn tuần 17 về Đ/c 

PHT. 

TTCM tập hợp đề KTCKI các môn gửi 

về mail c2lequydon@longbien.edu.vn 

Đ/c Tuyết Sơn, Phạm Quý, 

Thanh Hiền 

Đ/c  

Thanh Hiền 

BGH dự giờ các môn liên kết BGH Đ/c  

Minh Thúy 

Trong tuần GV được phân công dự giờ 

các môn liên kết 

Đ/c Huyền Trang, Hồng Ngọc, 

Bích Ngọc 

Đ/c  

 Minh Thúy 

16h00: tập huấn sử dụng chữ ký số 

tại phòng đa năng 101 dãy nhà B 

- TP dự: 100% CBGVNV 

(KHÔNG VẮNG MẶT) 

- Thực hiện: chuyên gia VNPT, 

eNetViet. 

- Chuẩn bị âm thanh, máy chiếu:  

Đ/c Tài Dũng.  

Đ/c  

 Minh Thúy 



- Viết bảng chữ:  Đ/c Thanh 

Bình. 

- Kê bàn ghế:  Chi đoàn. Đ/c 

Phương Trang- Phó BTCĐ phụ 

trách. 

- Chụp ảnh, đưa tin: Đ/c Xuân 

Nụ, Bích Ngọc, Tài Dũng  

Thứ ba 

(19/12/2023) 

Sáng 6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

 Minh Thúy 

Đ/c  

Thanh 

Hiền 

7h10: KT nề nếp, vệ sinh+ lấy sĩ số, 

bán trú đầu giờ  

Đ/c   Thùy Dương Đ/c  

Thanh Hiền 

Tiết 1:  KTCK I môn GDCD K6,7,8,9  - Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c P.Trang  

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  GDCD. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

HS Minh Ngọc (7A1), Minh Tùng 

(7A6), Tấn Tài (9A1) thi đấu môn cầu 

lông tại Trường TH Đoàn Khuê  

Đ/c Phạm Quý Đ/c 

 Thanh Hiền 

Tiết 2: SHCM , kiểm tra hồ sơ GV, rà 

soát chương trình HKI 

Tổ Toán Tin CN. Đ/c Tuyết Sơn 

PT 

Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Phát thanh tuyên truyền    

phòng chống dịch bệnh 

Đ/c Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 



9h05- 9h20: Kiểm tra an toàn học 

đường,  PC bạo lực học đường, PC hút 

thuốc lá điện tử tại tầng hầm, các nhà 

VS 

Ban thiếu nhi ( Đ/c Thanh 

Tuyền,  Thu Thảo PT) 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Chiều 13h55: Kiểm tra sĩ số, nề nếp vệ sinh 

các lớp 

Đ/c Thanh Hương Đ/c  

  Thanh Hiền 

Kiểm tra nề nếp, vệ sinh các lớp  Đ/c  Thu Thảo , Thanh Hương Đ/c  

 Minh Thúy 

BGH dự giờ liên kết Đ/c Thanh Hiền Đ/c  

 Minh Thúy 

Thứ Tư 

(20/12/2023) 

Sáng 6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Đ/c 

Thanh 

Hiền 

7h10: KT nề nếp, vệ sinh+ lấy sĩ số, 

bán trú đầu giờ  

Đ/c   Thu Thảo Đ/c  

Thanh Hiền 

Tiết 1:  KTCK I môn Công nghệ 

K6,7,8,9  

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c Tuyết Sơn  

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  Công nghệ. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

Nộp Hồ sơ tự đánh giá (đóng thành 

quyển theo mục 4.2.a) về phòng GD&ĐT  

( Đ/c Sẵn nhận) 

Đ/c Đỗ Hà Đ/c 

 Minh Thúy 

Tiết 2: SHCM , kiểm tra hồ sơ GV, rà 

soát chương trình HKI 

Tổ KHXH. Đ/c Thanh Hiền PT Đ/c  

Thanh Hiền 



9h05- 9h20: Phát thanh tuyên truyền    

phòng chống dịch bệnh 

Đ/c Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Kiểm tra an toàn học 

đường,  PC bạo lực học đường, PC hút 

thuốc lá điện tử tại tầng hầm, các nhà 

VS 

Ban thiếu nhi ( Đ/c Thanh 

Tuyền, Thu Thảo PT) 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

BGH dự giờ BGH Đ/c  

 Minh Thúy 

Chiều 13h55: Kiểm tra nề nếp, VS lớp học, 

kiểm diện sĩ số  

Đ/c  Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

16h30:  nhận đề thi HK I 3 môn Văn-

Toán-Anh 9 tại PGD 

Đ/c Đỗ Hà Đ/c 

Minh Thúy 

Chuẩn bị giấy thi K9 Đ/c Đỗ Hà Đ/c  

  Thanh Hiền 

Chuẩn bị CSVC 4 phòng thi HKI khối 

9 (mỗi phòng thi có 22 bộ bàn ghế) 

Đ/c Tài Dũng Đ/c  

  Thanh Hiền 

Thứ Năm 

(21/12/2023) 

Sáng 6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Đ/c  

  Thanh 

Hiền 

 7h10: KT nề nếp, vệ sinh+ lấy sĩ số, 

bán trú đầu giờ  

Đ/c  Thu Thảo Đ/c  

Thanh Hiền 

Tiết 1,2 : KTCK I môn Ngữ văn 

K6,7,8,9  

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c  Thu Phương 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Đ/c  

Thanh Hiền 



Nhóm  Văn. 

Tiết 2: SHCM, rà soát CT HKI Tổ KHTN-NK.  Đ/c Phạm Quý 

PT 
Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Phát thanh tuyên truyền    

phòng chống dịch bệnh 

Đ/c Thanh Hương Đ/c 

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Kiểm tra an toàn học 

đường,  PC bạo lực học đường, PC hút 

thuốc lá điện tử tại tầng hầm, các nhà 

VS 

Ban thiếu nhi ( Đ/c Thanh 

Tuyền, Thùy Dương PT) 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Chiều 13h55: Kiểm tra nề nếp, VS lớp học, 

kiểm diện sĩ số  

  Đ/c  Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

Đ/c  

 Minh 

Thúy 

 
14h00: BD HSG dự thi cấp TP tại 

THCS Gia Thụy  

HS Ngọc Linh 9A1. Đ/c Hồng 

Hà PT 

Đ/c  

Thanh Hiền 

16h00: Gửi biên bản KT sổ ghi đầu bài, 

xếp loại thi đua các lớp tuần 16 về 

mailc2lequydon và nhóm chung 

Đ/c Thùy Dương Đ/c  

 Minh Thúy 

Từ 16h30 đến 18h00:  CLB bóng đá  

giao lưu với trường Wellspring tại 

trường Wellspring 

- Đ/c Thanh Tuyền, Phạm Quý, 

Tấn Thịnh PT. 

- GVCN lớp 9A1, 9A2, 8A1, 

7A6, 6A8 TB tới PHHS và phối 

hợp đôn đốc HS. 

Đ/c  

 Minh Thúy 

Thứ Sáu 

(22/12/2023) 

Sáng 6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Đ/c  

 Minh 

Thúy 

 7h10: KT nề nếp, vệ sinh+ lấy sĩ số, Đ/c   Thùy Dương Đ/c  



bán trú đầu giờ  Thanh Hiền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiết 1,2:  KTCK I môn Toán 

K6,7,8,9  

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c  Hồng Hà 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  Toán. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

9h30 - 10h30: KTCK I  môn Tiếng 

Anh 9 

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c  Trần Huyền 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  Anh. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Phát thanh tuyên truyền    

phòng chống dịch bệnh 

Đ/c Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

9h05- 9h20: Kiểm tra an toàn học 

đường,  PC bạo lực học đường, PC hút 

thuốc lá điện tử tại tầng hầm, các nhà 

VS 

Ban thiếu nhi ( Đ/c Thanh 

Tuyền, Thùy Dương PT) 

Đ/c  

  Thanh Hiền 

Chiều 13h55: Kiểm tra nề nếp, VS lớp học, 

kiểm diện sĩ số  

  Đ/c  Thanh Hương Đ/c  

Thanh Hiền 

15h30: Họp tổ bán trú Tổ bán trú Đ/c  

Thanh Hiền 

Tiết 3+4:  Chương trình “Vui giáng 

sinh” tại các lớp. 

 

- TP dự: GVCN, HS, Ban đại 

diện CMHS. 

- Chụp ảnh báo cáo gửi về nhóm 

minh chứng: GVCN.  

- Viết bài, đưa tin: Đ/c Bích 

Ngọc, Tài Dũng 

Đ/c  

Minh Thúy 



17h00: Tổng vệ sinh lớp học PCDB.  - 21 Đ/c GVCN đôn đốc HS dọn 

VS lớp học, tập kết rác xuống 

khu vực cổng sau.  

- Đ/c Thanh Hương : 

+ Phát mỗi lớp 01 túi nilong đen, 

ghi rõ tên lớp. 

+ KT, Lưu biên bản. Chụp ảnh 

báo cáo gửi về nhóm minh 

chứng. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

Các bộ phận CM, Công đoàn, Chi 

đoàn, TPT, Y tế, Thư viện gửi Lịch 

tuần 17 về mailc2lequydon 

Các Đ/c phụ trách Đ/c  

 Minh Thúy 

Thứ Bảy 

(23/12/2023) 

Sáng 6h45- 7h15:  Trực cổng ATGT, trực 

tầng hầm, bật nhạc đầu giờ, phát thanh 

tuyên truyền ATGT cổng trường  

Ban thiếu nhi, đội sao đỏ (theo 

phân công), Nhóm bảo vệ 

Đ/c  

 Minh Thúy 

Đ/c  

  Thanh 

Hiền 

 7h10: KT nề nếp, vệ sinh+ lấy sĩ số, 

đầu giờ  

Đ/c   Thanh Hương Đ/c  

 Minh Thúy 

Tiết 3:  KTCKI môn Hóa 9  
 

- Trông KT:  GV có tiết theo 

TKB.  

- PT đề: Đ/c   Phạm Quý 

- Hỗ trợ BGH phát đề, thu bài: 

Nhóm  KHTN. 

Đ/c  

Thanh Hiền 

Tổng hợp tiết dự giờ tuần 16 báo cáo 

Đ/c HT ( các tiết liên kết kẹp sổ riêng)   

Đ/c Đỗ Hà Đ/c  

 Minh Thúy 

Chiều 14h00: BD HSG dự thi cấp TP tại 

THCS Gia Thụy  

HS Ngọc Linh 9A1. Đ/c Hồng 

Hà PT 

Đ/c  

Thanh Hiền 

14h00: BD CLBMHEYT khối 8 cấp 

trường  

GV BDCLB K8 Đ/c  

Thanh Hiền 



Trong tuần: 

- Đ/c Minh Thúy  đi học tại HVQLGD. 

- Đ/c Trần Huyền đi học thứ 3,4,7. 

 

 Nơi nhận: 

- PGD (để b/c); 

- BGH (để chỉ đạo); 

- GVNV (để thực hiện); 

- Bộ phận CNTT (để đăng cổng TTĐT) 

- Lưu VP./. 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

      (Đã ký) 

 

 

                                   Nguyễn Thị Minh Thúy 

 

 

15h00: Gửi lịch cá nhân tuần 17 về 

mailc2lequydon 

Các Đ/c GVHĐ 2023.  

Đ/c Đỗ Hà tổng hợp, báo cáo 

Đ/c HT 

Đ/c  

 Minh Thúy 


